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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ chào cô và chào bố mẹ, dạy trẻ cất đồ dùng cá 
nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loại quả.
Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, thể dục sáng, điểm danh

Đón trẻ, 
chơi - 
Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hai tay đưa lên cao về trước
- Bụng: Quay sang trái , sang phải
- Chân: Đưa chân sang ngang 
* Mục tiêu
- Trẻ tập đủ các động tác thể dục biết nghe nhạc và vận động nhịp nhàng cùng cô.
* Chuẩn bị: Các động tác thể dục Hoa tay
*Tổ chức hoạt động
* Khởi động: Cô cho trẻ đi, chạy kết hợp các tốc độ thành vòng tròn sau đó 
chuyển đội hình thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác tay, bụng, chân, theo sự hướng dẫn của cô 
trên nền nhạc.
* Hồi tĩnh: Trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc và nhẹ nhàng đi vào lớp.

Hoạt 
động học
(30-40p)

THỂ DỤC
Chạy đổi 

hướng theo 
đường dic dắc 

(3t)
-  Chạy đổi 
hướng theo 
vật chuẩn(4t)
-  Chạy đổi 
hướng theo 
hiệu lệnh (5t)

LQCC
Tập tô chữ 
b,d,đ

TOÁN 
Đo độ dài 2 
băng giấy (3t)
Đo độ dài một 
vật bằng một 
đơn vi đo (4t)
Đo độ dài một 
vật bằng các 
đơn vị đo 
khác nhau (5t)

KPKH
 Khám phá 

quả bưởi (5E)

ÂM NHẠC
VĐTN: Quả
NH : Vườn 
cây của ba
TC: Ai nhanh 
nhất

H.động 
chơi 
ngoài trời
(30-40p)

- QS: Cây khế, cây hoa ngọc thảo, cây hoa hồng; cây hoa cúc áo, dạo chơi sân 
trường.
- TCVĐ:Qua suối - tạo dáng, mèo đuổi chuột - gieo hạt, chuyền bóng cho nhau-
cuốc đất, gà trong vườn rau - bong bóng xà phòng, bịt mắt bắt dê - luồn luồn 
cổng dế
- Chơi tự do với hạt, lá, bô ing…

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc

*  Nội dung * Mục tiêu * Chuẩn bị * Tổ chức hoạt động 
- Cô tập trung trẻ lại trò chuyện 
với trẻ về chủ đề và giới thiệu 



(40-50p) - GXD: Xây 
vườn cây ăn 
quả
- GPV: Đóng 
vai bán hàng 
và gia đình
- GTH: Vẽ tô 
màu 1 số loại 
quả
- Góc sách:  
Xem tranh 
ảnh, làm an 
bum  về 1 số 
loạiquả.

- Trẻ biết chọn 
nguyên vật liệu 
để xây
- Trẻ biết bắt 
chước công 
việc của bác 
bán hàng, của 
bố mẹ.
- Biết vẽ tô 
màu 1 số loại 
quả.
- Trẻ biết giở 
sách xem tranh 
ảnh, biết làm 
an bum.

-  Khối gỗ, 
hàng rào 
nhựa, 
cây xanh.....
- Đồ nấu ăn 
đồ gia đình, 
bác sỹ, sách, 
vở, bút.
- Giấy A4, bút 
sáp, ...
- Tranh ảnh 
về 1 số loại 
quả.

các góc chơi. Sau đó cho trẻ cài 
thẻ vào góc chơi, về góc lấy đồ 
chơi ra chơi.
- Cô bao quát động viên khuyến 
khích trẻ thể hiện vai chơi, giúp 
đỡ trẻ khi gặp khó khăn, cô gợi 
ý để trẻ chơi liên kết với các 
nhóm chơi khác.
- Cô nhận xét từng góc chơi, 
cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ 
chơi.

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô hướng dẫn trẻ  rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi ăn, và sau khi đi vệ 
sinh. Biết kê bàn ghế , biết chia ăn cùng cô giáo
  Cô giới thiệu món ăn và cách chế biến các món ăn giàu dinh  dưỡng có trong các 
loại thực phẩm cho trẻ  trong  giờ ăn, biết ăn hết xuất cơm tốt cho sức khỏe

Ngủ trưa 
(140-150p)

- Dậy trẻ biết lao động tự  phục vụ kê phản, dải chiếu, xếp gối. Trẻ ngủ đúng   giờ, tuân 
thủ quy định khi ngủ.
Nhắc nhở trẻ khi ngủ dậy đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội nước cho sạch

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn
- Dạy KNS:  
Hợp tác
- Chơi tự do
 

-  Thực hiện 
vở LQV tập tô 
- Chơi tự do
 

- TCM: Chọn 
quả
 - Chơi tự do

- Thực hiện vở 
LQVT
- Chơi tự do

- Vui văn 
nghệ
 - Chơi tự do

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần
Trả trẻ
(60-70p)

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, cho trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao. Trao đổi với phụ 
huynh về tình hình của trẻ trong ngày..

Tổ phó

         Ngô Thị Dung 
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